
BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI Mẫu biểu số 48
Chương: 483

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
Đơn vị: Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

(Kèm theo quyết định số           /QĐ-BDT ngày      /12/2021 của Ban Dân tộc)
Đơn vị: triệu đồng

STT Nội dung Tổng dự toán
được giao

Tiết kiệm
10% thực
hiên cải
cách tiền

lương

Dự toán
đơn vị

được sử
dụng

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0 0 0
II Dự toán chi ngân sách nhà nước (1) 14.366 876 13.490

1 Chi quản lý hành chính 14.366 876 13.490

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 3.512 140 3.372
Chi con người 2.112 0 2.112
Chi hoạt động 1.400 140 1.260

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 10.854 736 10.118
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BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI Mẫu biểu số 49
Chương: 483

PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
(Kèm theo quyết định số         /QĐ-BDT ngày      /12/2021 của Ban Dân tộc)

Đơn vị: triệu đồng

STT Nội dung Tổng số dự
toán giao

Tiết
kiệm 10
% chi
CCTL

Chi tiết theo đơn vị (1*)

Văn phòng
Phòng

Nghiệp vụ
dân tộc

Thanh tra

A B 1=2+3+4+5 2 3 4 5
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0 0 0 0 0
II Dự toán chi ngân sách nhà nước 14.366 876 4.050 9.405 35
1 Chi quản lý hành chính 14.366 876 4.050 9.405 35

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 3.512 140 3.372
Chi con người 2.112 0 2.112
Chi hoạt động (20 biên chế x 70 triệu) 1.400 140 1.260

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 10.854 736 678 9.405 35

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên
chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 600 0 600

Kinh phí tham gia Hội thao ngành công tác dân tộc 87 9 78
Thực hiện chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc
thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg  (gồm: cấp hỗ trợ cho
người có uy tín, lễ, tết, thăm hỏi, khen thưởng)

967 97 870

Ngày hội Văn hóa thể thao các DTTS tỉnh Đồng Nai 1.683 0 1.683

Kinh phí tổ chức đoàn người có uy tín trao đổi, học tập kinh nghiệm
tại một số tỉnh 526 53 473

Kinh phí tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới 540 0 540
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Kinh phí thực hiện Kế hoạch số 5459/KH-UBND ngày 21/5/2021
thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào DTTS
phát triển Kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào
DTTS và miền núi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025"

603 60 543

Kinh phí đưa đại biểu người có uy tín đi dự Tết CholChnamThmay do
vụ địa phương tổ chức 50 5 45

Kinh phí tiếp đoàn người uy tín tỉnh bạn 70 7 63
Kinh phí tổ chức họp mặt đầu xuân biểu dương khen thưởng cho
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh vào
dịp Tết Nguyên đán

240 24 216

Họp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 6 tháng đầu
năm 108 11 97

Kinh phí khen thưởng người có uy tín có thành tích nổi bật 45 0 45
Kinh phí tham gia Hội thao toàn quốc các DTTS (Năm 2021 chuyển
sang năm 2022) 1.350 135 1.215

Tuyên truyền các chuyên mục của chuyên đề tiếng dân tộc trên sóng
phát thanh truyền hình Đồng Nai 600 0 600

Kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng công tác dân tộc cho người có uy tín
trong đồng bào dân tộc thiểu số 400 40 360

Kinh phí thực hiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân
tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 2.900 290 2.610

Kinh phí tiếp đoàn người uy tín các huyện thuộc tỉnh Đồng Nai đến
làm việc 50 5 45

Kinh phí trang phục thanh tra 20 0 20

Kinh phí đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra chuyên ngành 15 0 15

STT Nội dung Tổng số dự
toán giao

Tiết
kiệm 10
% chi
CCTL

Chi tiết theo đơn vị (1*)

Văn phòng
Phòng

Nghiệp vụ
dân tộc

Thanh tra
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* Lưu ý:
1*: Là dự toán còn lại được thực hiện sau khi trừ tiết kiệm 10% 

STT Nội dung Tổng số dự
toán giao

Tiết
kiệm 10
% chi
CCTL

Chi tiết theo đơn vị (1*)

Văn phòng
Phòng

Nghiệp vụ
dân tộc

Thanh tra
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